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Hanoi University of Pharmacy. Three factors to consider when 

designing educational videos are: the amount of knowledge to be given, 

the design of the video and the questions to help learners actively 

record knowledge. This article shows principles and suggests practical 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  14/11/2023 Video giáo dục là phương tiện quan trọng để cải thiện sự học tập của 

sinh viên và tăng cường tương tác giữa sinh viên với giảng viên trong 

các khóa học ở trường đại học. Việc xây dựng các video giáo dục phải 

phù hợp với tâm lí người xem, mục đích sư phạm và chuẩn thiết kế 

video. Vận dụng lí thuyết tải nhận thức để xây dựng các video giáo dục 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra đã được ứng 

dụng cho sinh viên ở Trường Đại học Dược Hà Nội. Ba yếu tố cần xem 

xét khi thiết kế các video giáo dục là: khối lượng kiến thức cần truyền 

tải, thiết kế video và các câu hỏi để giúp người học chủ động ghi nhận 

kiến thức. Bài viết này chỉ ra các nguyên tắc và đề xuất những cách 

thiết thực mà giảng viên có thể sử dụng nguyên tắc này để làm video 

như một công cụ giáo dục. 
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1. Giới thiệu 

Video giáo dục đã trở thành một phần quan trọng của giáo dục đại học. Nó được tích hợp như 

một phần của giảng dạy truyền thống và thường là một bộ phận để cung cấp thông tin chính trong 

giảng dạy trực tuyến [1]. Một số phân tích tổng hợp đã chỉ ra rằng công nghệ có thể nâng cao khả 

năng học tập và giảng dạy, trong đó nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng video giáo dục có thể là một 

công cụ giáo dục hiệu quả cao [2], [3]. Video giáo dục rất phù hợp khi cần làm sáng tỏ các hiện 

tượng trừu tượng hoặc khó hình dung ra bản chất cốt lõi của hiện tượng hay quá trình [4]. Trong 

giáo dục ngày nay, các sinh viên đã rất quen thuộc và tích cực tham gia vào các nền tảng truyền 

thông xã hội (Facebook, Twitter hoặc YouTube), nên các kiến thức được trình bày trong các 

video giáo dục ngắn gắn với các nền tảng truyền thông sẽ giúp họ có thể tăng kiến thức bất cứ lúc 

nào [5]. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng sinh viên thường bỏ qua vài phân đoạn quan trọng của 

video giáo dục và một số video đóng góp rất ít vào kết quả của sinh viên [6]. Vậy thì đâu là 

những nguyên tắc cho phép giảng viên lựa chọn hoặc phát triển các video giáo dục hiệu quả trong 

việc lôi cuốn, giúp người học đạt được kết quả học tập mong muốn.  

Lí thuyết tải nhận thức, ban đầu được phát triển bởi Sweller [7], nêu ra các đặc điểm của trí 

nhớ và con đường để có thể nhận thức một thực tế học tập. Lí thuyết tải nhận thức đã được sử 

dụng để phát triển một số phương pháp dạy học và đã chứng minh tính hiệu quả bằng thực 

nghiệm [8]. Triết lí nền tảng của lí thuyết tải nhận thức là chất lượng của thiết kế dạy học, do đó 

có thể vận dụng lí thuyết này trong các hình thức dạy học khác nhau [9], môn học khác nhau 

[10], [11]. Ở các trường đại học khối kĩ thuật, học phần vật lí đại cương thuộc khối kiến thức cơ 

bản được dạy cho sinh viên năm thứ 1 và 2, tuy vậy học phần này ít được coi trọng và bị cắt giảm 

thời lượng giảng dạy. Với 3- 4 tín chỉ dành cho học phần vật lý đại cương để giảng dạy lí thuyết 

và thực tập, nhưng mục tiêu học phần vẫn phải đáp ứng thì giảng viên phải vận dụng nhiều 

phương pháp giảng dạy và kết hợp với các công cụ dạy học linh hoạt. 

Bài viết này vận dụng lí thuyết tải nhận thức khi xem xét các yếu tố để thiết kế và triển khai 

video giáo dục có thể giúp giảng viên tối đa hóa lợi ích của video khi giảng dạy vật lí đại cương ở 

Trường Đại học Dược Hà Nội. Ba yếu tố được nêu ra để phát triển video giáo dục làm công cụ 

dạy học vật lí đại cương gồm: (1) Khối lượng kiến thức cần truyền tải; (2) Thiết kế video; (3) Các 

câu hỏi kiểm tra để giúp người học chủ động ghi nhận kiến thức. Sự kết hợp giữa các yếu tố này 

tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển và sử dụng video như một công cụ phát triển giáo dục 

hiệu quả ở các trường đại học. 

2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu lí thuyết tải nhận thức về cách thức để hình thành kiến thức, về trí nhớ khi triển 

khai thực tế học tập từ việc xây dựng các video giáo dục. Để xây dựng các video giáo dục hấp 

dẫn phù hợp với tâm lí sinh viên, nhưng vẫn đạt được mục tiêu giáo dục thì phương pháp chuyên 

gia đã sử dụng ngay từ khi lên kịch bản, đến giai đoạn cuối cùng là đóng gói video giáo dục. 

3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 

3.1. Cơ sở lí luận về lí thuyết tải nhận thức 

Một trong những điểm cần ghi nhớ khi xây dựng tài liệu giáo dục trong đó có video giáo dục 

là lí thuyết tải nhận thức. Lí thuyết tải nhận thức, ban đầu được phát triển bởi Sweller [7], nêu ra 

rằng trí nhớ có một số thành phần. Trí nhớ cảm giác là tạm thời, thu thập thông tin từ môi trường 

xung quanh. Thông tin từ trí nhớ cảm giác có thể được chọn để lưu trữ và xử lí tạm thời trong trí 

nhớ vận hành (dung lượng rất hạn chế). Quá trình xử lí này là điều kiện tiên quyết để mã hóa 

thành trí nhớ dài hạn (dung lượng không giới hạn). Vì trí nhớ vận hành rất hạn chế nên người 

học phải chọn lọc những thông tin từ trí nhớ cảm giác cần chú ý trong quá trình học tập, đây là 

lưu ý quan trọng với việc xây dựng tài liệu giáo dục. 

Dựa trên mô hình trí nhớ này, lí thuyết tải nhận thức gợi ý rằng bất kì thực tế học tập nào cũng 

có ba thành phần. Đầu tiên trong ba thành phần này là tải nhận thức cốt lõi, là đặc trưng vốn có 
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của đối tượng nghiên cứu và được xác định một phần bởi mức độ liên kết trong đối tượng. Thành 

phần thứ hai của thực tế học tập là tải nhận thức phác đồ, là mức độ hoạt động nhận thức để đạt 

được kết quả học tập mong muốn—ví dụ: so sánh, phân tích, vận dụng để làm sáng tỏ kiến thức và 

để nắm vững bài học. Mục tiêu cuối cùng của các hoạt động này là để người học kết hợp chủ đề 

đang học vào một sơ đồ gồm các kiến thức được liên kết với nhau. Thành phần thứ ba của thực tế 

học tập là tải nhận thức do truyền, là sự nhận thức không giúp người học đạt được kết quả học tập 

mong muốn. Nó là yếu tố ngăn cản phát sinh từ bài học được thiết kế kém (ví dụ: hướng dẫn khó 

hiểu, nhiều thông tin phụ), nhưng cũng có thể là yếu tố phát sinh do sự khuôn mẫu, giả tạo.  

Những khái niệm về mức độ ghi nhận kiến thức và vận dụng vào nghiên cứu giáo dục cần 

được ứng dụng nhiều hơn trong các cấp học, các dạng kiến thức, các dạng kỹ năng, cả thái độ và 

mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người học [12]. Những định nghĩa này có ý nghĩa đối với 

việc thiết kế các tài liệu và thực tế giảng dạy. Cụ thể, người giảng viên nên tìm cách giảm thiểu 

tải nhận thức do truyền và nên xem xét tải nhận thức cốt lõi của chủ thể khi xây dựng tài liệu học 

tập, cần cẩn thận trong thiết kế cấu trúc khi tài liệu có tải nhận thức cốt lõi cao. Bởi vì trí nhớ vận 

hành có dung lượng hạn chế và thông tin phải được xử lí bằng trí nhớ vận hành để được mã hóa 

trong trí nhớ dài hạn, điều quan trọng là phải nhắc trí nhớ vận hành chấp nhận, xử lí và chỉ gửi 

đến trí nhớ dài hạn những thông tin quan trọng nhất. 

Lí thuyết nhận thức của học tập đa phương tiện được xây dựng trên lí thuyết tải nhận thức, lưu 

ý rằng trí nhớ vận hành có hai kênh để thu thập và xử lí thông tin: kênh hình ảnh/hình tượng và 

kênh xử lí thính giác/lời nói. Mặc dù mỗi kênh có dung lượng hạn chế, nhưng việc sử dụng hai 

kênh có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp thông tin mới vào các cấu trúc nhận thức 

hiện có. Sử dụng cả hai kênh sẽ tối đa hóa dung lượng của trí nhớ vận hành, nhưng một trong hai 

kênh có thể bị quá tải nhận thức. Do đó, khi có các chiến lược thiết kế quản lí tải nhận thức cho 

cả hai kênh trong tài liệu học tập đa phương tiện sẽ tăng cường khả năng học tập của người học. 

3.2. Vận dụng lí thuyết tải nhận thức trong thiết kế video giáo dục 

Dựa trên những lí thuyết về tải nhận thức, chúng ta có thể đưa ra một số khuyến nghị về video 

giáo dục (xem Bảng 1). 

Bảng 1. Các lưu ý khi xây dựng video giáo dục dựa trên yếu tố xem xét tải nhận thức 

Mục đích sử dụng Cơ sở lí luận Lƣu ý khi sử dụng 

Sử dụng dấu hiệu làm nổi 

bật thông tin. 

Có thể giảm tải nhận thức do truyền. 

Có thể tăng cường tải nhận thức 

phác đồ. 

Từ khóa trên màn hình làm nổi bật các yếu 

tố quan trọng 

Thay đổi màu sắc hoặc độ tương phản để 

nhấn mạnh tổ chức thông tin 

Thay đổi màu sắc hoặc độ tương phản để 

nhấn mạnh các mối quan hệ trong thông tin 

Văn bản ngắn ngoài video giải thích mục 

đích và ngữ cảnh của video (ví dụ: mục tiêu 

học tập cho video) 

Sử dụng phân đoạn để 

chia nhỏ thông tin. 

Có thể tăng tải nhận thức cốt lõi. 

Có thể tăng cường tải nhận thức 

phác đồ. 

Video ngắn (6 phút trở xuống) 

Các chương hoặc câu hỏi nhấp về phía 

trước trong video 

Sử dụng công cụ để loại bỏ 

thông tin không liên quan. 
Có thể giảm tải nhận thức do truyền. 

Loại bỏ âm nhạc 

Loại bỏ nền phức tạp 

Kết hợp sử dụng các kênh 

thính giác và thị giác để 

truyền đạt thông tin bổ sung. 

Có thể tăng cường tải nhận thức 

phác đồ. 

Các video hướng dẫn theo phong cách hàn 

lâm để minh họa và giải thích các hiện 

tượng 

Tường thuật nhanh, vui nhộn. 

Xem xét các mục tiêu để 

thúc đẩy học tập tích cực: 

Đóng gói video với các 

câu hỏi tương tác. 

Có thể tăng tải nhận thức phác đồ, 

cải thiện trí nhớ thông qua hiệu 

ứng kiểm tra và cải thiện khả năng 

tự đánh giá của người học 

Tích hợp câu hỏi vào video. 

Theo dõi các video ngắn với các câu hỏi 

tương tác hoặc dùng Google biểu mẫu. 
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Phương pháp chuyên gia ở đây được sử dụng là chuyên gia về công nghệ thiết kế video có 

tương tác. Ngoài việc tự tìm hiểu, học tập cách thiết kế video thì khi được vài chuyên gia giải 

thích, hướng dẫn thì giảng viên có thể thực hiện được việc thiết kế video giáo dục. Với điều kiện 

nhân lực và trang thiết bị hiện có ngày nay thì việc sử dụng điện thoại thông minh để tạo các 

video ngắn phục vụ cho việc thiết kế các video giáo dục là thuận lợi và phù hợp nhất. Cũng sử 

dụng phương pháp chuyên gia và từ các nghiên cứu về tâm lí người dùng khi xem video, các kinh 

nghiệm được rút ra cần lưu ý khi xây dựng các video giáo dục được gợi ý như sau: 

Khoảng thời gian: 3-6 phút hoặc 10-15 phút, trường hợp đặc biệt đến 45 phút.  

Nội dung video: tự giới thiệu: 1-2 câu (10-15 giây); tóm tắt nội dung video/mục tiêu học tập 

mong muốn (10-15 giây); nội dung video bài học; tóm tắt lại video bài học; hướng dẫn áp dụng 

bài học. 

Trƣớc và sau khi làm video: 

Kịch bản. 

Khung, màu sắc và độ sáng. 

Chia đoạn lời nói và mức độ âm lượng. 

Tiêu đề. 

Nội dung video vật lí: 

Giới thiệu vấn đề để giải quyết và các khái niệm để giải thích là rõ ràng. 

Kết hợp sử dụng hình ảnh trong bài hoặc thêm vào được sử dụng giúp hiểu bản chất vật lí. 

Phương trình được sử dụng là những phương trình chính xác. 

Với người học là sinh viên ở các trường đại học thì mục tiêu học tập rất rõ ràng là phải hiểu và 

áp dụng được các kiến thức vật lí để phục vụ cho kiến thức chuyên ngành. Cho nên các video 

giáo dục ở đại học môn học vật lí đại cương được thiết kế với mục tiêu sư phạm như bảng 2. 

Bảng 2. Mục tiêu sư phạm và thời gian các video giáo dục môn học vật lí đại cương 

Hƣớng dẫn khai thác  

kiến thức vật lí 

Hình thành khái niệm vật lí. 3- 6 phút 

Hình thành định luật vật lí. 3- 6 phút 

Liên hệ hiện tượng vật lí với chuyên ngành. 10-15 phút 

Rèn luyện kỹ năng vật lí 

Sử dụng, nhận biết dụng cụ, hóa chất. 3- 6 phút 

Sử dụng các máy đo đại lượng vật lí 3- 6 phút 

Sử dụng các máy phân tích vật lí đơn giản 10- 15 phút 

Phân tích, tổng hợp, viết báo cáo đơn giản. 10- 15 phút 

Sử dụng các máy phân tích vật lí hiện đại 30- 45 phút 

Phân tích, tổng hợp, báo cáo xác định chất lượng 30- 45 phút 

Khi xem xét nội dung chương trình giảng dạy vật lí đại cương ở Trường Đại học Dược Hà 

Nội với các chuẩn đầu ra cần đạt được của học phần, chúng tôi có thể lập danh mục các video 

giáo dục để đạt được các chuẩn đầu ra. Ví dụ như để hình thành kỹ năng đo kích thước thì chúng 

tôi phải xây dựng các video sử dụng các dụng cụ đo như thước kẹp (cơ, điện tử), thước panme 

(cơ, điện tử). Từ các video giáo dục chỉ là hướng dẫn sử dụng đơn thuần, chúng tôi tiếp tục phát 

triển thành video giáo dục tiếp theo là ứng dụng trong các ngành nghề như bảng 3. 

Bảng 3. Các video giáo dục phát triển kĩ năng thực tập được xây dựng  

để nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng với chuẩn đầu ra 

TT Kỹ năng Video giáo dục 1 Video giáo dục 2 

1 
Đo kích 

thước 

Sử dụng thước kẹp cơ, điện tử Sử dụng thước kẹp và panme để xác định kích 

thước khuân mẫu và chế phẩm thuốc Sử dụng thước panme cơ, điện tử 

Sử dụng kính hiển vi quang học đo kích thước 
Đo kích thước tiểu phân, vẽ giản đồ phân bố và 

ý nghĩa 

2 
Đo hệ số 

nhớt 

Sử dụng nhớt kế mao quản đo độ nhớt chất 

lỏng Newton có hệ số nhớt nhỏ 

Xác định độ nhớt của các chế phẩm dạng dung 

dịch có độ nhớt nhỏ 

Sử dụng quả cầu rơi đo độ nhớt chất lỏng 

Newton có hệ số nhớt lớn 

Xác định độ nhớt của chế phẩm dạng siro. 
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TT Kỹ năng Video giáo dục 1 Video giáo dục 2 

Sử dụng nhớt kế quay đo độ nhớt chất lỏng 

phi Newton 

Xác định độ nhớt các chế phẩm dạng nhũ 

tương, cream, gel.  

3 

Đo hệ số 

căng mặt 

ngoài 

Sử dụng ống mao quan đo hệ số căng mặt 

ngoài chất lỏng 

Đo hệ số căng mặt ngoài của hỗn hợp chất lỏng 

Sử dụng ống nhỏ giọt đo hệ số căng mặt 

ngoài chất lỏng 

Đo hệ số căng mặt ngoài của hỗn hợp chất lỏng 

Sử dụng ống nhỏ giọt để tạo vi nang cầu 

Với việc coi video giáo dục như các các công cụ dạy học để hình thành năng lực tư duy, kỹ 

năng của người học, chúng tôi đã đặt kế hoạch để xây dựng và phát triển các video giáo dục cho 

từng năm học. Bảng 3 là một ví dụ về việc xây dựng các video giáo dục để phát triển kỹ năng 

thực tập áp dụng từng đơn vị kiến thức vật lí, tiến đến ứng dụng cho kiến thức chuyên ngành. 

Hình 1 là ảnh của một vài video giáo dục thực hiện tại Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại 

học Dược Hà Nội. Việc xậy dựng các video giáo dục đòi hỏi sự đóng góp công sức, sự đồng lòng 

của tập thể thì chất lượng video và hiệu quả sử dụng mới phát huy tốt được. Để hoàn thiện video 

cho mỗi bài thực tập, chúng tôi có lựa chọn số sinh viên có trách nhiệm và giao nhiệm vụ góp ý 

về thời gian, màu sắc, âm thanh, điểm nhấn trong video để chỉnh sửa cho phù hợp với tâm lý lứa 

tuổi. Về nội dung học tập được cung cấp trong các video thì là sự đóng góp của tập thể giảng viên 

từ khi có kịch bản xây dựng mỗi video, tiếp đến là ghi nhận và sửa chữa khi có sự phản hồi về 

việc sử dụng video của sinh viên. 

   
Hình 1. Ảnh trích ra từ các video giáo dục thực hiện tại trường Đại học Dược Hà Nội 

Các video giáo dục kỹ năng thực tập được gửi cho các sinh viên trước ngày thực tập, được 

sinh viên xem đi xem lại nhiều lần, kết hợp với giáo trình thì sinh viên đã hình dung ra nhiệm vụ 

của mình trước các buổi thực tập. Cho nên công việc của giảng viên và kỹ thuật viên trong buổi 

thực tập được giảm đi nhiều, khi đó người giảng viên chỉ còn thực hiện rèn luyện thái độ, kỹ năng 

và lượng giá người học. Việc đánh giá các kĩ năng của sinh viên thông qua bảng kiểm cũng được 

xem xét để từ đó góp phần sửa chữa nội dung, cũng như chất lượng thiết kế các video giáo dục.  

3.3. Kết thúc video với các câu hỏi kiểm tra, tự đánh giá 

Khi kết thúc hoặc xen giữa các video giáo dục có thể có các bài kiểm tra, tự đánh giá hoặc 

tương tác với người học (câu hỏi kiểm tra, câu hỏi tự đánh giá hoặc câu hỏi trả lời) sẽ làm cho 

tâm trí người học tập trung hơn, trí nhớ vận hành được rèn luyện nhiều hơn, tăng dần trí nhớ dài 

hạn, từ đó kết quả học tập sẽ tốt hơn [5].  

Người học nhận được các câu hỏi thì sẽ thể hiện ghi chép nhiều hơn, được hướng dẫn trả lời 

thì sự lo lắng học tập ít hơn trong bài học và ngay cả về bài kiểm tra cuối kỳ. Những kết quả này 

gợi ý rằng các câu hỏi có thể cải thiện việc học của người học từ video dựa trên một số yếu tố. 

Đầu tiên, chúng có thể giúp tối ưu hóa tải trọng nhận thức bằng cách giảm tải nhận thức bên 

ngoài (tức là lo lắng về bài kiểm tra sắp tới) và tăng tải trọng thông thường (tức là ghi chú, giảm 

suy nghĩ vẩn vơ). Hơn nữa, các câu hỏi có thể tạo ra một số lợi ích của chúng bằng cách khai thác 

“hiệu ứng kiểm tra”, trong đó việc nhớ lại thông tin quan trọng giúp củng cố trí nhớ của người 

học và khả năng sử dụng thông tin được nhớ lại [13].  
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Cuối cùng, các câu hỏi tương tác có thể giúp người học tham gia vào quá trình tự đánh giá 

chính xác hơn, điều này dễ thực hiện hơn khi sử dụng câu hỏi kiểm tra bằng bản giấy. Các công 

cụ như Rapt Media, Wirewax, HapYak và Zaption cũng có thể cho phép người hướng dẫn nhúng 

câu hỏi trực tiếp vào video và đưa ra phản hồi cụ thể dựa trên phản hồi của người học. Cách tiếp 

cận này có lợi ích tương tự như các câu hỏi nội suy trong việc nâng cao thành tích của người học 

trong các lần đánh giá tiếp theo và có thêm ích lợi là làm cho video có tính tương tác. 

4. Kết luận 

Video giáo dục có thể cung cấp một phương tiện quan trọng để cải thiện việc học tập của người 

học và tăng cường sự tương tác của người học vào các khóa học vật lí đại cương ở các trường đại 

học. Tuy nhiên, để tối đa hóa lợi ích từ các video giáo dục, điều quan trọng là phải ghi nhớ ba 

thành phần chính khi xây dựng các video giáo dục là tải nhận thức, các yếu tố tác động đến tải 

nhận thức và các yếu tố thúc đẩy học tập tích cực. Khi thiết kế, xây dựng các video giáo dục với 

mục đích và hiệu quả sử dụng tối ưu thì người thiết kế phải soạn kịch bản, nội dung học tập, kết 

hợp sử dụng âm thanh với hình ảnh có chủ đích rõ ràng. Việc nhúng video vào bối cảnh học tập 

tích cực bằng cách sử dụng các câu hỏi hướng dẫn, hoặc các yếu tố tương tác sẽ cải thiện hiệu quả 

học tập. Để có thể sử dụng các video giáo dục một cách hiệu quả và đáp ứng được chuẩn đầu ra 

môn học thì cần phải có nhiều nghiên cứu sâu hơn và cần có cơ chế pháp lý từ cơ sở đào tạo.   
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